Những quy định mới được áp dụng khi sử dụng điện bờ tại các cảng Trung Quốc
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Câu lạc bộ P&I Nhật Bản thông báo đã nhận được thông tin từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn & Cơ quan Bảo hiểm Huatai về các quy định đối với việc sử dụng điện bờ tại các cảng Trung Quốc.
Các cảng lớn ở Trung Quốc hiện nay đã được trang bị các tiện nghi dịch vụ điện trên bờ; Để thúc đẩy ứng dụng rộng rãi hơn điện bờ, chính phủ Trung Quốc và các tổ chức liên quan đang thực hiện một loạt chính sách nhằm khuyến khích các cảng và ngành vận tải biển áp dụng công nghệ dùng điện bờ.
MSA địa phương sẽ áp dụng hình phạt đối với các tàu được trang bị thiết bị trên tàu để sử dụng điện bờ nhưng không sử dụng điện bờ theo quy định khi cập cầu ở những bến có khả năng cung cấp điện bờ.
Bối cảnh tàu sử dụng điện bờ tại các cảng Trung Quốc
Việc sử dụng điện bờ trên tàu tại cảng là việc ngừng sử dụng máy phát điện diesel của tàu và thay thế động cơ diesel của tàu bằng các thiết bị điện ở trên bờ để cung cấp trực tiếp nguồn điện cho tàu, đáp ứng nhu cầu điện của tàu trong thời gian tàu nằm cầu. Là một cách cung cấp điện sạch và hiệu quả, việc sử dụng điện bờ, vốn là một phần quan trọng trong chiến lược giảm phát thải khí nhà kính của tàu, có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm lượng chất gây ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính, đồng thời sẽ có lợi thúc đẩy phát triển ngành vận tải biển xanh và ít carbon.
Các cảng lớn ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thúc đẩy công nghệ dùng điện bờ. Nhiều cảng, nhất là các cảng trên sông Dương Tử, đã được trang bị các tiện nghi dịch vụ điện bờ và tiếp tục tối ưu hóa các dịch vụ liên quan. Để thúc đẩy việc áp dụng điện bờ rộng rãi hơn, chính phủ Trung Quốc và các tổ chức liên quan đang thực hiện một loạt chính sách, bao gồm trợ cấp tài chính, giảm và miễn thuế cũng như hỗ trợ công nghệ, nhằm khuyến khích các cảng và ngành vận tải biển áp dụng công nghệ dùng điện bờ. Tuy nhiên, mặc dù công nghệ điện bờ có những lợi thế rõ ràng về mặt môi trường nhưng việc phát huy và sử dụng điện bờ vẫn gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định do hiện nay việc lắp đặt các thiết bị trên tàu để sử dụng điện bờ là chưa bắt buộc cùng với những thách thức thực tế khác, bao gồm việc thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng, cân nhắc của chủ tàu và chính phủ về chi phí lắp đặt/sửa đổi cơ sở vật chất cũng như tính tương thích giữa tàu và thiết bị ở cảng. 
Các tàu nên sử dụng điện bờ khi nằm cầu tại các cảng Trung Quốc
Các luật và quy chế trong nước sau đây quy định các tàu cần sử dụng điện bờ khi nằm cầu tại các cảng của Trung Quốc.
1. Luật bảo vệ môi trường biển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Khi cập cầu, tàu thuyền có điều kiện sử dụng điện bờ tốt, mà không phải tàu đang sử dụng năng lượng sạch, phải sử dụng điện bờ theo quy định có liên quan của chính phủ.
2. Các biện pháp quản lý của cảng và tàu điện về điện bờ
Ngoại trừ các trường hợp như trục trặc tạm thời của thiết bị ở trên tàu hoặc thiết bị điện bờ hoặc trong các tình huống khẩn cấp như thời tiết bất lợi hoặc tai nạn đặc biệt khiến việc sử dụng điện bờ là không thể thực hiện được, các tàu (trừ tàu chở dầu) được trang bị các thiết bị trên tàu để sử dụng điện bờ cần sử dụng điện bờ khi cập cầu tại các bến có khả năng cấp điện bờ tại các cảng ven biển trong thời gian quá 3 giờ hoặc cập cầu tại các bến có khả năng cấp điện bờ tại các cảng nội địa quá 2 giờ mà không sử dụng các biện pháp thay thế hiệu quả (tham khảo việc sử dụng năng lượng mới như LNG, năng lượng sạch hoặc áp dụng các biện pháp tương đương khác như tắt máy phụ, v.v.).
3. Lịch trình thực hiện Khu vực kiểm soát khí thải nội địa (DECA) đối với ô nhiễm khí quyển từ tàu
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các tàu hiện có (trừ tàu chở dầu) có thiết bị trên tàu để sử dụng điện bờ phải sử dụng điện bờ khi cập cầu tại các bến có khả năng cung cấp điện bờ bên trong khu vực kiểm soát khí thải ven biển trong hơn 3 giờ hoặc bên trong khu vực kiểm soát khí thải ven biển. khu vực kiểm soát khí thải trên sông nội địa quá 2 giờ mà không sử dụng biện pháp thay thế hoặc tương đương khác (bao gồm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mới, UPS trên tàu hoặc tắt động cơ phụ, tương tự sau đây).
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các tàu du lịch cần sử dụng nguồn điện bờ khi cập cầu tại những bến có khả năng cấp nguồn điện bờ bên trong DECA trong hơn 3 giờ mà không sử dụng các biện pháp thay thế hoặc tương đương khác.
Tàu không sử dụng điện bờ theo quy định sẽ phải đối mặt với hình phạt
[bookmark: _GoBack]Chính quyền cảng Trung Quốc khuyến khích các đơn vị liên quan bao gồm cả các nhà khai thác cảng thực hiện các biện pháp như ưu tiên cập bến, giảm phí dịch vụ điện bờ, ưu tiên tiếp cận hoặc quá cảnh cho các tàu sử dụng điện bờ. Trong khi đó, MSA địa phương cũng sẽ, theo luật và quy định hiện hành, áp dụng hình phạt đối với những tàu được trang bị thiết bị trên tàu để sử dụng điện bờ mà không sử dụng điện bờ theo yêu cầu khi cập cầu tại những bến có nguồn điện trên bờ.
1. Theo “Luật bảo vệ môi trường biển của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, khi cập cầu, một tàu có đủ điều kiện sử dụng điện bờ mà không điện mạnh bờ theo quy định của chính phủ thì sẽ bị phạt từ 10.000 nhân dân tệ đến 100.000 nhân dân tệ hoặc nếu có tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 100.000 nhân dân tệ đến 500.000 nhân dân tệ.
2. Điều 84 của “Luật bảo vệ sông Dương Tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” quy định tàu thuyền có đủ điều kiện sử dụng điện bờ mà không sử dụng điện bờ theo quy định liên quan do chính phủ ban hành thì sẽ bị xử phạt bằng tiền không dưới 10.000 nhân dân tệ nhưng không quá 100.000 nhân dân tệ, hoặc bị phạt tiền không dưới 100.000 nhân dân tệ nhưng không quá 500.000 nhân dân tệ, nếu có tình tiết nghiêm trọng.
3. Ngoài ra, đối với các tàu cập cầu tại các cảng trên sông Dương Tử, “Các biện pháp quản lý cảng và tàu về điện bờ” nêu chi tiết hơn mức phạt quy định trong “Luật bảo vệ sông Dương Tử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” dựa trên về tổng công suất định mức của các tổ máy phát điện của tàu vi phạm quy định:
· Nếu tổng công suất định mức của tổ máy phát điện trên tàu nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 KW thì bị phạt từ 10.000 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ; nếu có tình tiết nghiêm trọng thì phạt tiền từ 100.000 tệ đến 200.000 tệ;
· Nếu tổng công suất định mức của tổ máy phát điện trên tàu từ 2.000 KW đến 8.000 KW thì phạt tiền từ 20.000 tệ đến 50.000 tệ; nếu có tình tiết nghiêm trọng thì phạt tiền từ 200.000 nhân dân tệ đến 300.000 nhân dân tệ;
· Nếu tổng công suất định mức của tổ máy phát điện trên tàu lớn hơn 8.000 KW thì phạt không dưới 50.000 nhân dân tệ nhưng không quá 100.000 nhân dân tệ; Nếu có tình tiết nghiêm trọng thì phạt tiền từ 300.000 tệ đến 500.000 tệ. 
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